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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
TÍN CHỈ 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
Câu 1: Giả sử một công việc được chia thành k bước. Bước thứ nhất có  cách hoàn thành, bước thứ hai có  cách hoàn thành, …, bước thứ k có  cách hoàn thành. Khi đó, số cách hoàn thành công việc là:
A. 		                                           B. 				
C.			   		D.		
Đáp án: A
Câu 2 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 3 (Biết/nhớ): Số cách chọn k phần tử (không tính đến thứ tự) từ một tập hợp gồm n ( phần tử là : 
A. 				B.                        C. 					D. 
Đáp án: A
Mức 2 (Hiểu): 3 câu
Câu 4 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 5 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 6 (Hiểu): Có mấy cách chọn 3 bóng đèn từ một lô gồm 12 bóng đèn:
A. 	              B. 				C.			D. 
Đáp án: A
Mức 3 (Vận dụng): 3 câu
Câu 7 (Vận dụng):
		
Đáp án: A
Câu 8 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 9 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Mức 4 (Phân tích, tổng hợp): 1 câu
Câu 10 (Phân tích, tổng hợp): Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 2 phòng trống sao cho phòng nào cũng có người vào, biết rằng phòng nào cũng có thể chứa được cả 4 người.
A. 14					B. 2						C.						D. 
Đáp án: A
1.2. Xác  suất của biến cố: 28 câu (8/8/9/3/2)
Mức 1 (Biết/nhớ): 8 câu
Câu 11 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 12 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 13 (Biết/nhớ): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. là biến cố xảy ra khi và chỉ khi A và B đồng thời xảy ra
B.  là biến cố xảy ra khi và chỉ khi  và  đồng thời xảy ra
C. Hai biến cố  và  xung khắc nếu chúng không đồng thời xảy ra khi thực hiện phép thử
D. là biến cố xảy ra khi và chỉ khi  xảy ra hoặc  xảy ra
Đáp án: A
Câu 14 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 15 (Biết/nhớ):  Cho A là một biến cố. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào luôn luôn đúng?
A.							B. 						
C. 	                                D. 	
Đáp án: A
Câu 16 (Biết/nhớ): Cho  là các biến cố. Biểu thức nào sau đây là sai? 
A.   			                     B. 						
C.             D. 
Đáp án: A
Câu 17 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 18 (Biết/nhớ): Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Mỗi biến cố có duy nhất một biến cố xung khắc với nó
B. Hai biến cố không xảy ra đồng thời thì chúng xung khắc nhau
C. Mỗi biến cố có duy nhất một biến cố đối
D. Hai biến cố đối nhau thì chúng xung khắc nhau
Đáp án: A
Mức 2 (Hiểu): 8 câu
Câu 19 (Hiểu
Đáp án: A
Câu 20 (Hiểu): 
Đáp án: A

Câu 21 (Hiểu): Chọn ngẫu nhiên 1 hộ gia đình ở một khu dân cư. Gọi A là biến cố ‘‘Hộ gia đình được chọn đã từng vay vốn của ngân hàng Quân đội’’ và B là biến cố ‘‘Hộ gia đình được chọn đã từng vay vốn của ngân hàng Nông nghiệp’’. Khi đó,  là biến cố nào trong các biến cố sau:
A. ‘‘Hộ gia đình được chọn đã từng vay vốn của cả hai ngân hàng Quân đội và Nông nghiệp’’
B. ‘‘Hộ gia đình được chọn đã từng vay vốn của ít nhất một trong hai ngân hàng’’
C. ‘‘Hộ gia đình được chọn đã từng vay vốn của ngân hàng Quân đội mà chưa từng vay vốn của  ngân hàng Nông nghiệp’’
D. ‘‘Hộ gia đình được chọn đã từng vay vốn của ngân hàng Nông nghiệp mà chưa từng vay vốn của  ngân hàng Quân đội’’
Đáp án: A
Câu 22 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 23 (Hiểu): Một lô hàng gồm 10 sản phẩm loại I và 20 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ lô đó. Gọi A là biến cố có ít nhất 2 sản phẩm loại I, B là biến cố có ít nhất 1 sản phẩm loại II. Khi đó, biến cố có đúng 2 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II là biến cố:
A.			B.			C.       		D. 
Đáp án: A
Câu 24 (Hiểu): Cho  là 2 biến cố xung khắc. Nhóm biến cố nào sau đây tạo thành một nhóm đầy đủ? 
A. 	  			          B.   	 						
C.   				     D.   
Đáp án: A
Câu 25 (Hiểu): Một lô hàng gồm 15 sản phẩm loại I và 12 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô đó. Gọi A là biến cố hai sản phẩm được chọn cùng loại, B là biến cố hai sản phẩm được chọn đều là loại I. Khi đó, biến cố hai sản phẩm được chọn đều là loại II là biến cố:
A.			B.			C.			D. 
Đáp án: A
Câu 26 (Hiểu): Một lô hàng gồm 10 sản phẩm loại I và 18 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô đó. Gọi E là biến cố hai sản phẩm được chọn đều loại I, F là biến cố hai sản phẩm được chọn đều là loại II. Khi đó, hai biến cố E và F là:
A. Xung khắc		B. Đối nhau		 C. Độc lập nhau		D. Giao nhau khác rỗng
Đáp án: A
Mức 3 (Vận dụng): 9 câu
Câu 27 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 28 (Vận dụng): Chọn ngẫu nhiên 3 công nhân từ một nhóm gồm 20 nam và 40 nữ. Gọi  là biến cố ‘‘Trong 3 công nhân được chọn có 2 nam và 1 nữ’’. Khi đó, xác suất của E là
	A.								B. 								     
           C. 	                                                    D. 	
Đáp án: A
Câu 29 (Vận dụng): Chọn ngẫu nhiên 3 công nhân từ một nhóm gồm 30 nam và 20 nữ. Gọi  là biến cố ‘‘Trong 3 công nhân được chọn có 1 nam và 2 nữ’’. Khi đó, xác suất của  là
		A.										B. 								     
           C. 	                                                    D. 	
Đáp án: A

Câu 30 (Vận dụng): Một lô hàng có 30 sản phẩm loại I và 20 sản phẩm loại II. Chọn ngẫu nhiên 6 sản phẩm để bán cho khách. Gọi  là biến cố ‘‘Có đúng 1 sản phẩm loại II trong 6 sản phẩm được chọn’’.  Xác suất của biến cố  là
          A.				B.			C.				D. 	
Đáp án: A
Câu 31 (Vận dụng): Cho  là 3 biến cố tạo thành một nhóm đầy đủ. Giả sử rằng . Giá trị của  là:
A. 0.5 	   			B. 0.4 				C. 0.3					D. 0.7
Đáp án: A
Câu 32 (Vận dụng): Có 5 ứng cử viên xin việc, trong đó 2 ứng cử viên trên ba mươi tuổi. Giám đốc chọn ngẫu nhiên 2 ứng cử viên. Xác suất của biến cố trong 2 ứng cử viên được chọn có đúng 1 ứng cử viên trên ba mươi tuổi là: 
A. 6/10					B. 3/10					C. 2/10						D. 1
Đáp án: A
Câu 33 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 34 (Vận dụng): 

Đáp án: A
Câu 35 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Mức 4 (Phân tích, tổng hợp): 3 câu
Câu 36 (Phân tích, tổng hợp) : 
Đáp án: A
Câu 37 (Phân tích, tổng hợp): Cho . Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.        và  là 2 biến cố độc lập
B.        và  là 2 biến cố xung khắc
C.       
D.       
Đáp án: A 
Câu 38 (Phân tích, tổng hợp): Gọi  là biến cố có ít nhất 1 mặt sáu chấm xuất hiện khi tung sáu con xúc xắc cân đối ; Gọi  là biến cố có ít nhất 2 mặt sáu chấm xuất hiện khi tung 12 con xúc xắc cân đối. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.                         B. 
C.                          D. 
Đáp án: A
Mức 5 (Đánh giá, sáng tạo): 2 câu
Câu 39 (Đánh giá, sáng tạo): Cho 2 biến cố  thỏa mãn P(B)=0.6, P(AB)=0.1.  Tính P()?
A. 0.5 			B. 0.7				C. 0.9					D. 0.3
Đáp án: A
Câu 40 (Đánh giá, sáng tạo): Cho 2 biến cố  thỏa mãn P(B)=0.28, P(AB)=0.12.  Tính P()?
A. 0.16 			B. 4				C. 3/7					D. 1/6

Đáp án: A
1.3. Xác suất có điều kiện: 21 câu (8/3/6/2/2)
Mức 1 (Biết/nhớ): 8 câu
Câu 41 (Biết/nhớ):
				
Đáp án: A
Câu 42 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 43 (Biết/nhớ): 

Đáp án : A
Câu 44 (Biết/nhớ
Đáp án: A
Câu 45 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 46 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Câu 47 (Biết/nhớ): Giả sử   là nhóm đầy đủ các biến cố và A là biến cố có . Công thức nào sau đây là đúng?
A.                                 B.					     
C.                                    D.						
Đáp án: A
Câu 48 (Biết/nhớ): 
Đáp án: A
Mức 2 (Hiểu): 7 câu
Câu 49 (Hiểu): 

Đáp án: A
Câu 50 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 51 (Hiểu): Cho  và  là hai biến cố có xác suất dương. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. 			B. 			
C.   	                          D. 
Đáp án: A
Câu 52 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 53 (Hiểu): Cho P(A)=0.4, P(B)=0.7, P()=0.8. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.                               B. 
C.                                D. 
Đáp án: A
Câu 54 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 55 (Hiểu): 
Đáp án: A
Mức 3 (Vận dụng): 6 câu
Câu 56 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 57 (Vận dụng): Lô thứ nhất có 5 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm xấu. Lô thứ hai có 2 sản phẩm tốt và 8 sản phẩm xấu. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô thứ nhất và 1 sản phẩm từ lô thứ hai. Gọi  là biến cố sản phẩm chọn từ lô thứ nhất là sản phẩm tốt. Gọi  là biến cố sản phẩm chọn từ lô thứ hai là sản phẩm tốt. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
A.        B.  		 C.  		D. 
Đáp án: A
Câu 58 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 59 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 60 (Vận dụng): Cho ba lô sản phẩm. Lô I có 25 sản phẩm gồm có 20 chính phẩm và 5 phế phẩm. Lô II có 20 sản phẩm gồm có 10 chính phẩm và 10 phế phẩm. Lô III có 15 sản phẩm gồm có 10 chính phẩm và 5 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên ra 1 lô và từ lô đó chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là chính phẩm là:
A. 0.656 				B. 0.876				C. 0.678				D. 0.930
Đáp án: A
Câu 61 (Vận dụng): Có một lô hàng có 10 sản phẩm, gồm có 6 chính phẩm và 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ lô đó ra 2 sản phẩm. Xác suất để sản phẩm thứ 2 là phế phẩm là:
A. 0.4 				B. 0.5					C. 1/3				D. 4/9
Đáp án: A
Mức 4 (Phân tích, tổng hợp): 2 câu
Câu 62 (Phân tích, tổng hợp): Cho 2 biến cố  thỏa mãn  , . Tính tỷ số  ?
A. 						B. 						C.						D. 
Đáp án: A
Câu 63 (Phân tích, tổng hợp): 
Đáp án: A
Mức 5 (Đánh giá, sáng tạo): 2 câu
Câu 64 (Đánh giá, sáng tạo): 
Đáp án: A
Câu 65 (Đánh giá, sáng tạo): Cho , . Tính tỷ số  ?
A.					B.						C.						D. 
Đáp án: A
1.4. Biến ngẫu nhiên: 20 câu (3/4/7/3/3)
Mức 1 (Biết/nhớ): 3 câu
Câu 66 (Biết, nhớ): 
Đáp án: A
Câu 67 (Biết, nhớ): Giả sử  là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.với mọi x							     B. với mọi x	
C.						          D. 	
Đáp án: A
Câu 68 (Biết, nhớ): Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Một biến ngẫu nhiên rời rạc thì tập giá trị của nó có hữu hạn phần tử
B. Một biến ngẫu nhiên có tập giá trị gồm hữu hạn phần tử thì nó là biến ngẫu nhiên rời rạc
C. Một biến ngẫu nhiên có tập giá trị là tập hợp số tự nhiên thì nó là biến ngẫu nhiên rời rạc
D. Một biến ngẫu nhiên rời rạc thì tồn tại số a sao cho 
Đáp án: A
Mức 2 (Hiểu, nhận diện): 4 câu
Câu 69 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 70 (Hiểu): 
Đáp án: A
Câu 71 (Hiểu): Trường hợp nào sau đây là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên?
A. 		        B. 	
C.					   D. 	
Đáp án: A
Câu 72 (Hiểu): Trường hợp nào sau đây là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên?
A.			B. 	
C. 	                     D. 	
Đáp án: A
Mức 3 (Vận dụng): 7 câu
Câu 73 (Vận dụng): 
Đáp án: A
Câu 74 (Vận dụng): Cho  là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất
	
	0.3
	3
	6

	
	
	
	


Khi đó trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
	A. 						                			B. 	
	C.									      		D. 	
Đáp án: A
Câu 75 (Vận dụng
Đáp án: A
Câu 76 (Vận dụng): Cho  là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất
	
	1
	4
	9
	10

	
	0.15
	0.05
	0.45
	


Giá trị của  là
	A. 						                			B. 	
	C.									      		D. 	
Đáp án: A
Câu 77 (Vận dụng): Đáp án: A
Câu 78 (Vận dụng): Cho  là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ

Hãy tìm giá trị k.

A.						B.					C.  					D. 
Đáp án: A
Câu 79 (Vận dụng): Cho biến ngẫu nhiên  có hàm phân phối là
	
Khi đó, công thức hàm mật độ của X là:
A. 							B. 		
C.								D. 		
Đáp án: A
Mức 4 (Phân tích, tổng hợp): 3 câu
Câu 80 (Phân tích, tổng hợp): Một người đi qua ba ngã rẽ có đèn giao thông, với xác suất phải dừng lại ở chổ rẽ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 1/2, 1/3 và 2/5. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần người đó phải dừng lại và gọi F là hàm phân phối của X. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. với mọi 
B. X là biến ngẫu nhiên liên tục
C. Không đủ dữ kiện để kết luận   là biến ngẫu nhiên rời rạc hay liên tục
D. Tập giá trị của biến ngẫu nhiên   là 
Đáp án: A
Câu 81 (Phân tích, tổng hợp):
Giả sử mọi người khi đến rút tiền tại cột rút tiền tự động (ATM) đều phải xếp hàng nếu có người đang rút tiền trước mình. Một người tên là Finny đến cột ATM để rút tiền tại một thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Gọi X là số người đang chờ trước khi Finny đến và gọi F là hàm phân phối của X. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. X là biến ngẫu nhiên rời rạc
B. X là biến ngẫu nhiên liên tục
C. Không đủ dữ kiện để kết luận X  là biến ngẫu nhiên rời rạc hay liên tục
D.
Đáp án: A
Câu 82 (Phân tích, tổng hợp):
Tung một đồng xu cân đối cho đến lúc mặt ngửa xuất hiện. Gọi X là số lần phải tung. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. X là biến ngẫu nhiên rời rạc
B. X là biến ngẫu nhiên liên tục
C. 
D. Tập giá trị của biến ngẫu nhiên X  là hữu hạn
Đáp án: A
Mức 5 (Đánh giá, sáng tạo): 3 câu
Câu 83 (Đánh giá, sáng tạo): Ký hiệu  là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X xác định bởi  . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tồn tại  và  sao cho 
B. Với mọi  và a<b thì 
C. Hàm    liên tục trên 
D.  
Đáp án: A
Câu 84 (Đánh giá, sáng tạo): Ký hiệu   là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục X xác định bởi   . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Với mọi  và thì 
B.   với mọi 
C. Với mọi  và a<b thì 
D.  với mọi 
Đáp án: A
Câu 85 (Đánh giá, sáng tạo): Ký hiệu   là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc X. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. F liên tục trên R
B. Tồn tại  sao cho 
C. Tồn tại  sao cho 
D. Với mọi   ta luôn có 
Đáp án: A
[bookmark: _GoBack]1.5. Một số phân phối xác suất quan trọng: 15 câu (11/3/3/2/2)
Mức 1 (Biết/nhớ): 5 câu
Câu 86 (Biết, nhớ):
		Đáp án: A
Câu 87 (Biết, nhớ): 
Đáp án: A
Câu 88 (Biết, nhớ): Phân phối xác suất nào sau đây là phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục?
	A. Phân phối mũ						B. Phân phối nhị thức
	C. Phân phối Poisson        			D. Phân phối Bernoulli
Đáp án: A
Câu 89 (Biết, nhớ): Phân phối xác suất nào sau đây là phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc?
A. Phân phối nhị thức								B. Phân phối mũ						
C. Phân phối chuẩn 							     D. Phân phối đều trên đoạn [a,b]
Đáp án: A
Câu 90 (Biết, nhớ): Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Khẳng định nào sau đây là đúng?

     A.  với k là số tự nhiên,  là tham số dương

B. với k là số tự nhiên,  là tham số
C. X có hàm mật độ 
D. Hàm mật độ của X thỏa mãn  với mọi 
Đáp án: A
Mức 2 (Hiểu): 3 câu
Câu 91 (Hiểu): Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ
                                  
X tuân theo luật phân phối nào sau đây?
A. Phân phối đều							B. Phân phối chuẩn								
C. Phân phối nhị thức					     D. Phân phối Student
Đáp án: A
Câu 92 (Hiểu): Cho biến ngẫu nhiên X thỏa mãn  với mọi k = 0, 1, … 
Khi đó, X tuân theo luật phân phối nào sau đây?
A. Phân phối Poisson									B. Phân phối nhị thức
C. Phân phối chuẩn 									D. Phân phối mũ
Đáp án: A
Câu 93 (Hiểu): Cho biến ngẫu nhiên X thỏa mãn
 
Khi đó, X tuân theo luật phân phối nào sau đây?
A. Phân phối nhị thức 				B. Phân phối Poisson 
C. Phân phối chuẩn 						D. Phân phối Bernoulli  
Đáp án: A
Mức 3 (Vận dụng): 3 câu
Câu 94 (Vận dụng): Tung ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối 3 lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt 6 chấm.  là:
A. 5/72				B. 5/216				C. 1/36				D. 25/72
Đáp án: A
Câu 95 (Vận dụng): Giả sử rằng xác suất sinh con trai và con gái đều bằng 0.5. Một gia đình có 4 người con. Gọi X là số con trai của gia đình đó.  là:
A. 0.3125					B. 0.4375					C. 0.5625					D. 0.1875
Đáp án: A
Câu 96 (Vận dụng): Ký hiệu Φ là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên  có phân phối chuẩn tắc. Cho biết(2.5)=0.9938. Tính?
	A. 0.0062			B. -0.9938				C. 0.9938				D. 
Đáp án: A     
Mức 4 (Phân tích, tổng hợp): 2 câu
Câu 97 (Phân tích, tổng hợp): Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên đoạn . Tìm công thức hàm phân phối F(x) của biến ngẫu nhiên  với .
A.  		  							B.   		
C.  		  							B.   		
Đáp án: A
Câu 98 (Phân tích, tổng hợp): Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân phối đều trên đoạn . Tìm công thức hàm phân phối F(x) của biến ngẫu nhiên  với x .
A.  							B.   		
C.   									D.  		.
Đáp án: A
Mức 5 (Sáng tạo): 2 câu
Câu 99 (Sáng tạo): Nếu các biến ngẫu nhiên X và Y độc lập, X tuân theo luật phân phối nhị thức với tham số  và Y có phân phối Bernoulli với tham số p thì  tuân theo luật phân phối nào trong các đáp án sau?
A. Phân phối nhị thức Bino				B. Phân phối chuẩn 
C. Phân phối chuẩn 			               D. Phân phối Bernoulli Bern
Đáp án: A
Câu 100 (Sáng tạo): Giả sử rằng X và Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập, tuân theo luật phân phối Poisson với tham số tương ứng là  thì  tuân theo luật phân phối nào trong các đáp án sau?
A. Phân phối Poisson với tham số 
B.  Phân phối mũ với tham số 
C. Phân phối Poisson với tham số 
D. Phân phối chuẩn
Đáp án: A
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